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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:            /2026/NQ-HĐND
(DỰ THẢO)
	Tuyên Quang, ngày      tháng 5 năm 2026



NGHỊ QUYẾT
Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
KHÓA ….., KỲ HỌP THỨ ….
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;
Căn cứ Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13;
Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15;
Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15;
Căn cứ Luật Địa chất và Khoáng sản số 54/2024/QH15;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14;
Căn cứ Nghị định số 362/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
Xét Tờ trình số …../TTr-UBND ngày … tháng … năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;
Xét Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị quyết này quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
2. Các loại phí, lệ phí quy định tại Nghị quyết này gồm:
a) Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
b) Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai.
c) Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước.
d) Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính hoặc sử dụng dịch vụ công thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết này.
2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao nhiệm vụ thu phí, lệ phí.
3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Điều 3. Người nộp phí, lệ phí
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết này phải nộp phí, lệ phí theo quy định, trừ các trường hợp được miễn theo quy định của pháp luật và Nghị quyết này.
Điều 4. Đơn vị thu phí, lệ phí
1. Đối với phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất:
a) Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường.
b) Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường.
c) Ủy ban nhân dân cấp xã.
2. Đối với phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai:
a) Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường.
b) Ủy ban nhân dân cấp xã.
3. Đối với phí thẩm định đề án, báo cáo trong lĩnh vực tài nguyên nước:
Phòng Địa chất, Khoáng sản và Tài nguyên nước thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường.
4. Đối với lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất:
a) Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường.
b) Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.
c) Ủy ban nhân dân cấp xã.
Điều 5. Mức thu phí, lệ phí
1. Mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết này.
2. Mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai thực hiện theo Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết này.
3. Mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện theo Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết này.
4. Mức thu phí thẩm định đề án, báo cáo trong lĩnh vực tài nguyên nước thực hiện theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị quyết này.
5. Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công của tỉnh và người nộp hồ sơ trực tiếp thực hiện thao tác nộp hồ sơ trực tuyến thì mức thu lệ phí bằng 50% mức thu lệ phí khi nộp hồ sơ trực tiếp.
Điều 6. Miễn phí, lệ phí
1. Miễn 100% phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho các đối tượng sau:
a) Hộ nghèo.
b) Người cao tuổi.
c) Người khuyết tật.
d) Người có công với cách mạng.
đ) Đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
2. Miễn phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trong các trường hợp:
a) Hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
b) Cung cấp dữ liệu đất đai phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh trong tình trạng khẩn cấp; phòng, chống thiên tai theo quy định của pháp luật.
c) Cung cấp dữ liệu để kết nối, chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương nhằm phục vụ hoạt động quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính.
d) Cung cấp danh mục dữ liệu đất đai; thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; khung giá đất, bảng giá đất; thông tin thủ tục hành chính; văn bản quy phạm pháp luật về đất đai.
3. Miễn 100% lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với các trường hợp:
a) Điều chỉnh địa chỉ thường trú, địa chỉ thửa đất do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, sáp nhập đơn vị hành chính.
b) Đính chính Giấy chứng nhận do sai sót của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
c) Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất hoặc tự nguyện hiến đất để thực hiện công trình công cộng, đường giao thông khi thực hiện đăng ký biến động.
Điều 7. Quản lý và sử dụng phí, lệ phí
1. Các khoản lệ phí quy định tại Nghị quyết này được nộp 100% vào ngân sách nhà nước.
2. Đối với phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai:
a) Đơn vị thu là Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai được để lại 90% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí theo quy định.
b) Nộp 10% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.
3. Đối với các cơ quan, đơn vị khác thuộc Nhà nước được ngân sách bảo đảm kinh phí hoạt động, toàn bộ số phí thu được phải nộp 100% vào ngân sách nhà nước.
4. Việc quản lý, sử dụng phí, lệ phí thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Phí và lệ phí và các văn bản hướng dẫn hiện hành.
Điều 8. Kê khai, thu, nộp phí, lệ phí
1. Phí, lệ phí được thu theo từng lần phát sinh.
2. Việc thu phí, lệ phí thực hiện bằng hình thức trực tiếp, thanh toán không dùng tiền mặt hoặc thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh và các hình thức thanh toán hợp pháp khác.
3. Đơn vị thu phí, lệ phí có trách nhiệm:
a) Niêm yết công khai mức thu phí, lệ phí.
b) Thực hiện thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí đúng quy định.
c) Thực hiện chế độ kế toán, quyết toán, báo cáo theo quy định của pháp luật.
Điều 9. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Điều 10. Điều khoản thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm 2026.
2. Nghị quyết này thay thế:
a) Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang (trước sáp nhập).
b) Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang (trước sáp nhập).
c) Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐND ngày 26/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang (trước sáp nhập).
d) Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang (trước sáp nhập).
đ) Nghị quyết số 29/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang (trước sáp nhập).
e) Nghị quyết số 38/2024/NQ-HĐND ngày 30/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang (trước sáp nhập).
g) Nghị quyết số 41/2024/NQ-HĐND ngày 30/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang (trước sáp nhập).
h) Nghị quyết số 42/2024/NQ-HĐND ngày 30/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang (trước sáp nhập).
3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa …, kỳ họp thứ … thông qua ngày … tháng … năm 2026.
	Nơi nhận:
	CHỦ TỊCH
(ký, ghi rõ họ tên)
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